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Hướng dẫn thực hiện việc phâncấp, lập, chấ

và quyết toán ngân sách nhà nước

- Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 20/3/1996 và Nghị định số87/CP ngày 19/12/1996 của Chính phủ về phân cấp quản lý, lập, chấp hành vàquyết toán ngân sá

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ quy địnhnhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ về nhiệmvụ, quyền hạn, và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính;

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc phân cấp, lập, chấp hành vàquyết toán ngân sách nhà nước như sau:

 

I- NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1.Ngân sách nhà nước nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một hệ thốngthống nhất, bao gồm: ngân sách Trung ương và ngân sách các cấp chính quyền địap

Mỗicấp ngân sách được phân định cụ thể nguồn thu, nhiệm vụ chi; nguồn thu, nhiệmvụ chi của mỗi cấp ngân sách được quy định theo Luật Ngân sách nhà nước, Ngh

2.Ổn định tỷ lệ phần trăm (%) phânchia các nguồn thu và số bổ sung của ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dướitừ 3-5 năm, thờ

nhà nước năm đầu của thời kỳ ổn định.

3.Dự toán ngân sách nhà nước được lập và quyết định chi tiết theo nguồn thu,nhiệm vụ chi của từng đơn vị cơ sở và theo đúng Mục lục ngân sách nhà nước hiệnhàn

để chi cho các mục tiêu đã đượcxác định cũng phải lập dự toán đầy đủ và được cấp có thẩm quyền duyệt.

4.Việc điều chỉnh dự toán ngân sách thực hiện theo thẩm quyền, quy trình quy địnhtại Nghị định 87/CP và theo nguyên tắc cấp nào quyết định thì cấp đó điềuchỉnh.

5.Các tổ chức, cá nhân, kể cả các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động trên lãnhthổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có nghĩa vụ nộp đầy đủ, đúng hạn cá

6.Cơ quan thu (Thuế Nhà nước, Hải quan, Tài chính và các cơ quan khác được Chínhphủ cho phép hoặc Bộ Tài chính uỷ quyền) phối hợp với Kho bạc Nhà nước t

phải được tập trung đầy đủ, kịp thời vàoquỹ ngân sách nhà nước.

7.Tất cả các khoản chi ngân sách nhà nước phải được kiểm tra, kiểm soát trước,trong và sau quá trình cấp phát thanh toán. Các khoản chi phải có trong dự toánng

trưởng đơn vị sử dụng ngân sách chuẩnchi. Người chuẩn chi chịu trách nhiệm về quyết dịnh của mình, nếu chi sai phảibồi hoàn cho công quỹ.

8.Mọi khoản thu, chi ngân sách nhà nước đều được hạch toán bằng đồng Việt Namtheo đúng niên độ ngân sách, cấp ngân sách và Mục lục ngân sách nhà nước. C

ngoại tệ hoặc giá hiện vật, ngày công laođộng do cơ quan có thẩm quyền quy định để hạch toán thu ngân sách nhà nước tạithời điểm phát sinh đúng niên độ ngân sác

9.Các tổ chức, cá nhân có nhiệm vụ thu nộp ngân sách nhà nước, sử dụng ngân sáchnhà nước phải tổ chức hạch toán kế toán, báo cáo và quyết toán việc thu nộpngân

định tại Nghị định 87/CP cũng nhưcác quy định tại Thông tư này.

10.Bộ Tài chính có văn bản hướng dẫn riêng về quản lý thu, chi đối với một số hoạtđộng đặc biệt thuộc lĩnh vực quốc phòng - an ninh; cấp phát và cho vay vốn đầu

chi ngân sách xã.

II - PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGÂN SÁC

1.Phân cấp nhiệm vụ thu, chi: nguồn thu và nhiệm vụ chi của ngân sách từng cấp đượcthực hiện theo quy định tại Nghị định số 87/CP ngày 19/12/1996 của Chính ph

1.1.Thuế lợi tức các đơn vị hạch toán toàn ngành là phần lợi tức nộp ngân sách từcác hoạt động sản xuất, kinh doanh của các đơn vị sau đây:

1.1.1.Các hoạt động sản xuất, kinh doanh điện của Tổng công ty Điện lực Việt Nam, cáccông ty điện lực I, II, III, Công ty điện lực thành phố Hà Nội, Công ty điệnlự

1.1.2.Các hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Công thương Việt Nam, Ngân hàng Nôngnghiệp Việt Nam, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng đầu tư và

1.1.3.Các hoạt động kinh doanh của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam.

1.1.4.Các dịch vụ bưu chính viễn thông hạch toán tập trung của Tổng công ty Bưu chínhviễn thông Việt Nam.

1.1.5.Hoạt động bảo hiểm của Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam.

1.1.6.Hoạt động vận doanh của Liên hiệp đường sắt Việt Nam.

1.2.Các khoản thu 100% của ngân sách các cấp được quy định tại các điều 15, 17, 19của Nghị định 87/CP, cần chú ý các khoản sau đây:

1.2.1.Đối với ngân sách Trung ương:

-Chênh lệch thu, chi từ các hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

-Các khoản thu hoàn vốn, thanh lý tài sản do thanh lý doanh nghiệp, các khoảnthu khác của doanh nghiệp nhà nước.

-Thu khác của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

1.2.2.Đối với ngân sách cấp tỉnh:

-Các khoản thu khác từ các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh.

-Thu phạt xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực, kể cả phạt vận tại, quátải tại các trạm cân, thu từ các hoạt động chống buôn lậu và kinh doanh tráipháp luật.
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-Huy động vốn trong nước để đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng quyđịnh tại khoản 3 Điều 8 của Luật Ngân sách nhà nước. Mức dư nợ các nguồn vốnhu

cầu huy động vốn, Uỷ ban nhân dântỉnh lập phương án báo cáo Hội đồng nhân dân thông qua, gửi Bộ Tài chính và BộKế hoạch và Đầu tư thẩm định trình Thủ tướn

tiêu đã được xác định. Nội dung phương án phải nêu rõ:

+Dự án đầu tư được cơ quan có thẩm quyền quyết định;

+Hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án;

+Tổng số vốn đầu tư cần huy động và dự kiến nguồn bảo đảm trả nợ của ngân sáchcấp tỉnh;

+Hình thức huy động vốn; khối lượng huy động; lãi suất và phương án trả nợ khiđến hạn;

+Dư nợ vốn huy động;

+Cân đối ngân sách cấp tỉnh năm hiện tại và kế hoạch ngân sách các năm tiếptheo;

+Các tài liệu khác nhằm thuyết minh rõ phương án.

1.2.3.Đối với ngân sách cấp huyện: số thuế môn bài thu từ các doanh nghiệp, công ty,hợp tác xã và các hộ sản xuất kinh doanh ngoài quốc doanh gồm:

-Từ bậc 1 đến bậc 3 thu trên địa bàn xã, thị trấn.

-Từ bậc 1 đến bậc 6 thu trên địa bàn phường.

1.2.4.Để gắn trách nhiệm quản lý thu ngân sách trên địa bàn, quá trình điều hành ngânsách, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thể xem xétq

sử dụng đất nông nghiệp (đối vớiphường). Trường hợp không hoàn thành số thu giao có thể xem xét giảm mức chicho cấp dưới.

1.3.Hàng năm, căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách và nguồn tăng thu (nếu có) cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là tỉnh) quyết định đầu tư vàh

1.4.Thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố thuộc tỉnh; thị xã có nhiệm vụ chithường xuyên về duy tu, bảo dưỡng hệ thống đèn chiếu sáng, vỉa hè, hệ thống 

nhiệm vụ trên thì được đảm bảobằng nguồn sự nghiệp kinh tế khác.

1.5.Về phân cấp chi đầu tư xây dựng cơ bản các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế -xã hội:

-Căn cứ trình độ, khả năng quản lý và khối lượng vốn đầu tư, Uỷ ban nhân dântỉnh trình Hội đồng nhân dân quyết định phân cấp chi đầu tư xây dựng cơ bản chocấp 

các cấp và các công trìnhphúc lợi công cộng, điện chiếu sáng, cấp thoát nước, giao thông nội thị, antoàn giao thông, vệ sinh đô thị; trên cơ sở phân cấp, xác định nh

bổ sung từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dướiổn định từ 3 năm đến 5 năm nên vốn đầu tư cũng cần xác định và giao ổn định chocấp dưới, phần không ổn địn

Việcquản lý đầu tư thực hiện như sau:

+Vốn đầu tư của ngân sách cấp tỉnh được quản lý qua Cục Đầu tư phát triển.

+Vốn đầu tư thuộc ngân sách cấp huyện và xã được phân cấp cho cơ quan tài chínhvà Kho bạc bạc Nhà nước quản lý thực hiện.

-Nguồn vốn huy động sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân để xây dựng các côngtrình kết cấu hạ tầng phải được quản lý chặt chẽ. Kết quả huy động và việc sửdụn

quy định của pháp luật.

1.6.Chi thường xuyên về sự nghiệp giáo dục, y tế là nhiệm vụ chi của ngân sách cấptỉnh (trừ phần phân cấp cho xã), nhưng để quản lý có hiệu quả các sự nghiệpnày, 

Hàngnăm Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính -Vật giá lập dự toán và dự kiến phân bổ dự toán ngân sách toàn ngành trình Uỷ

phát kinh phí được tiến hành:

+Đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc các Sở quản lý, Sở Tài chính - Vật giácấp qua các Sở hoặc cấp phát trực tiếp cho các đơn vị theo quyết định của Uỷban nhân

+Đối với các cơ quan đơn vị thuộc cấp huyện quản lý, Sở Tài chính - Vật giá cấpphát kinh phí uỷ quyền cho quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chunglà hu

Đốivới các tỉnh chưa chuyển kịp hình thức cấp phát kinh phí cho sự nghiệp giáo dục,y tế như trên thì trước mắt có thể cấp phát kinh phí theo hình thức đang ápdụng

toán trực tiếp qua Kho bạcNhà nước.

2.Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp trong nămđầu của thời kỳ ổn định:

2.1-Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách trung ương với ngânsách từng tỉnh do Chính phủ quyết định.

Tỷlệ này được áp dụng chung đối với tất cả các khoản thu được phân chia và đượcxác định riêng cho từng tỉnh.

-Các khoản thu được phân chia gồm:

+Thuế doanh thu, trừ thuế doanh thu thu từ hoạt động xổ số kiến thiết;

+Thuế lợi tức, trừ thuế lợi tức của các đơn vị hạch toán toàn ngành và thuế lợitức thu từ hoạt động xổ số kiến thiết;

+Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao;

+Thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của các tổ chức, cá nhân nước ngoài có vốnđầu tư tại Việt Nam;

+Thuế tài nguyên;

+Thu sử dụng vốn ngân sách của các doanh nghiệp nhà nước.

-Việc xác định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia thực hiện như sau:

Gọi:

+Tổng số chi các cấp chính quyền địa phương (không bao gồm số bổ sung) là A

+Tổng số các khoản thu ngân sách các cấp chính quyền địa phương hưởng 100%(không kể số bổ sung) là B

+Tổng số các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa ngân sách các cấpchính quyền địa phương được hưởng là C.



Tổngsố các khoản thu được phân chia giữa ngân sách Trung ương với ngân sách tỉnh làD

NếuA - (B + C) < D thì tỷ lệ (%) phân chia được tính theo công thức:

  A - (B + C)   

Tỷ lệ phần trăm (%)
=  x 100%

  D   

NếuA - (B + C) > D thì tỷ lệ phần trăm chỉ được tính bằng 100% và phần chênhlệch sẽ thực hiện cơ chế cấp bổ sung.

NếuA - (B + C) = D thì tỷ lệ phần trăm là 100% và tỉnh tự cân đối.

2.2.Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyềnđịa phương do Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định:

Cáckhoản thu được phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương gồm:

-Thuế sử dụng đất nông nghiệp;

-Thuế nhà, đất;

-Thuế chuyển quyền sử dụng đất;

-Tiền sử dụng đất.

Khixác định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp vàchính quyền địa phương cần tuân thủ nguyên tắc:

-Bảo đảm tổng mức phân chia cho ngân sách cấp mình và ngân sách các cấp dướikhông được vượt quá mức quy định của cấp trên về các khoản thu được phân chia.

-Chú trọng khả năng đáp ứng nhu cầu chi tại chỗ, khuyến khích khai thác thu vàphải phù hợp với điều kiện, đặc điểm của từng vùng.

2.2.1.Trường hợp Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia cáckhoản thu cho từng huyện và ngân sách từng xã, thị trấn (gọi chung là xã) thìcó 

-Đối với cấp xã, về nguyên tắc phải trên cơ sở đặc điểm, điều kiện của từng xãđể xác định cho mỗi xã có tỷ lệ phân chia cụ thể cho phù hợp và phải thực hiệntrước, l

định một tỷ lệ để lạithống nhất chung cho các xã thuộc tỉnh. Tỷ lệ này có thể phân chia theo loạihình xã đồng bằng, xã trung du, xã miền núi hoặc phân theo loại hu

xã miền núi...). Trong 4 khoản thu phân chia,có thể xác định tỷ lệ chung cho cả 4 khoản hoặc tỷ lệ riêng cho từng khoản.

-Đối với cấp huyện có thể phân ra:

+Từng huyện được quy định một tỷ lệ riêng nhưng có thể được áp dụng một tỷ lệchung cho các khoản thu được phân chia hoặc theo vị trí từng khoản thu có thểáp dụ

+Đối với thị xã, thành phố thuộc tỉnh, ngoài các khoản thu phân chia nêu trên,còn được phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) về thuế doanh thu, thuế lợi tức, lệphí trư

phân chia về thuế sử dụng đấtnông nghiệp, thuế chuyển quyền sử dụng đất, thuế nhà đất, tiền sử dụng đất hoặcmỗi khoản một tỷ lệ, nhưng tối đa không được vượt q

100% và các khoản thu phân chia mà thị xã, thành phố thuộctỉnh được hưởng) không được vượt quá nhiệm vụ chi được giao.

2.2.2.Trường hợp Uỷ ban nhân dân tỉnh giao cho Uỷ ban nhân dân huyện quyết định tỷ lệphân chia cho từng xã:

Căncứ tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp tỉnh vớihuyện, Uỷ ban nhân dân huyện quyết định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoảnt

thuế nhà, đất; thuế chuyển quyềnsử dụng đất; tiền sử dụng đất phải bảo đảm tổng mức phân chia cho ngân sách cấphuyện và cấp xã không được vượt quá mức quy đị

Việcxác định tỷ lệ cụ thể cho từng xã hoặc nhóm xã được thực hiện theo quy định tạiđiểm 2.2.1 của Thông tư này.

2.3.Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyềnđịa phương được xác định trên cơ sở các khoản thu 100% (không bao gồm số bổ

3.Số bổ sung từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới bao gồm 2 loại:

-Số bổ sung để cân đối ngân sách gồm số bổ sung ổn định trong suốt thời kỳ ổnđịnh và số bổ sung tăng thêm hàng năm trong trường hợp có trượt giá.

-Số bổ sung theo mục tiêu.

3.1.Số bổ sung ổn định trong suốt thời kỳ ổn định chỉ tính cho các tỉnh, huyện, xãcó các nguồn thu được phân cấp không đảm bảo nhiệm vụ chi được giao và được xá

-Bổ sung từ ngân sách trung ương cho ngân sách từng tỉnh:
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- Bổ sung từ ngân sáchcấp tỉnh cho ngân sách từng huyện:

 

Mức

bổ

sung

 

 

=

Tổng số chi ngân

sách cấp huyện

và cấp xã thuộc

địa bàn huyện

(không bao gồm

số bổ sung)

-
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thu ngân sách cấp

huyện và cấp được

hưởng 100%
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số bổ sung)

+
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ngân sách các cấp chính

quyền địa phương

Riêngđối với các thị xã, thành phố thuộc tỉnh còn phải trừ (-) thêm tổng số cáckhoản thu ngân sách cấp thị xã, thành phố được hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)phân ch

-Bổ sung từ ngân sách cấp huyện cho ngân sách từng xã, phường, thị trấn: Uỷ bannhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định sau khi đã báo cáoU
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sung

 

 

=

Tổng số

chi của
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xã

-

Tổng số các khoản

thu ngân sách cấp
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100% (không bao
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+
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3.2.Số bổ sung tăng thêm hàng năm trong trường hợp có trượt giá để cân đối ngân sách:

Hàngnăm, trong trường hợp có trượt giá, căn cứ vào số bổ sung cân đối năm trước đượcgiao, Chính phủ quyết định điều chỉnh tăng số bổ sung cho ngân sách từng t

trăm (%) thống nhất chung trên mức trượtgiá do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Căncứ vào số bổ sung tăng thêm từ ngân sách trung ương và tình hình cụ thể ở địaphương, Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh tăng số bổ sung cho ngânsá

một phần trượt giá.

Cáctỉnh, các huyện, không được cấp trên điều chỉnh tăng số bổ sung theo một phầntrượt giá do năm trước không thuộc diện bổ sung, phải chủ động sử dụng ngânsách

3.3.Ngoài bổ sung cân đối ngân sách theo các điểm 3.1; 3.2 nêu trên, trong một sốtrường hợp cụ thể còn có bổ sung từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dướiđể

bản cho một số công trình quantrọng, bổ sung để khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt, ... Đối với số bổ sungtheo mục tiêu được giao hàng năm tuỳ theo khả năng ngân

kinh phí trên vào các công việc khác ngoài mục tiêu đãđược chỉ định.

4.Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyềnvà số bổ sung từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới được ổn định từ 3đ

phân cấp, tỷ lệ phần trăm (%) phânchia các khoản thu và mức bổ sung từ ngân sách cấp trên, chế độ thu, chế độ,tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách và các yêu cầu 

ngân sách và chủ động quản lý, điều hành dự toán thu chi ngânsách đã được Hội đồng nhân dân phê duyệt. Chỉ trong một số trường hợp có biếnđộng lớn về thu chi n

 

III. XÂY DỰNG DỰ TOÁN

NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HÀNG NĂ

1.Công tác hướng dẫn lập dự toán ngân sách nhà nước và thông báo số kiểm tra dựtoán ngân sách nhà nước năm:

1.1.Căn cứ chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triểnkinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm sau, Bộ Tài chính ban hànhThô

nhà nước cho các Bộ, cơ quanTrung ương và các tỉnh.

1.2.Các Bộ, cơ quan Trung ương, căn cứ Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư hướngdẫn, số kiểm tra về dự toán ngân sách của Bộ Tài chính và căn cứ yêu cầ

sách thuộc phạm vi quản lý và dự toán ngânsách ngành; thông báo số kiểm tra về dự toán ngân sách cho các đơn vị trựcthuộc.



1.3.Uỷ ban nhân dân cấp trên căn cứ Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư hướngdẫn, số kiểm tra về dự toán ngân sách của Bộ Tài chính và hướng dẫn của c

cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương,hướng dẫn và thông báo số kiểm tra về dự toán ngân sách cho các đơn vị trựcthuộc và Uỷ ban nhân dân cấp dưới lập dự to

1.4.Các Bộ, cơ quan Trung ương, Uỷ ban nhân dân các cấp, khi thông báo số kiểm travề dự toán ngân sách nhà nước cho các đơn vị trực thuộc và Uỷ ban nhân dân 

với ngân sách các cấp chính quyềnđịa phương, số kiểm tra về dự toán ngân sách thông báo cho các đơn vị trựcthuộc và Uỷ ban nhân dân cấp dưới phải phù hợp với n

1.5.Thẩm quyền và nội dung thông báo số kiểm tra dự toán ngân sách:

-Bộ Tài chính thông báo số kiểm tra dự toán ngân sách, kể cả số kiểm tra dự toánchi từ nguồn kinh phí uỷ quyền (nếu có), cho các Bộ, cơ quan Trung ương và Uỷban

-Các Bộ, cơ quan Trung ương, Uỷ ban nhân dân các cấp thông báo số kiểm tra dựtoán ngân sách, kể cả số kiểm tra dự toán chi từ nguồn kinh phí uỷ quyền (nếucó) ch

1.6.Thời hạn thông báo số kiểm tra về dự toán ngân sách:

-Bộ Tài chính thông báo số kiểm tra về dự toán ngân sách nhà nước cho các Bộ, cơquan Trung ương và Uỷ ban nhân dân các tỉnh chậm nhất vào ngày 30 tháng 6 năm

-Uỷ ban nhân dân tỉnh thông báo số kiểm tra cho các cơ quan cấp tỉnh và Uỷ bannhân dân các huyện chậm nhất vào ngày 15 tháng 7 năm trước.

-Uỷ ban nhân dân huyện thông báo số kiểm tra cho các cơ quan cấp huyện và Uỷ bannhân dân các xã chậm nhất vào ngày 30 tháng 7 năm trước.

2.Yêu cầu đối với dự toán ngân sách nhà nước năm:

2.1.Dự toán ngân sách của các đơn vị dự toán, các cấp chính quyền và các Bộ, ngành,phải phản ánh đầy đủ các khoản thu, chi theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức

Đốivới các đơn vị có thu được sử dụng một phần số thu để chi theo chế độ cho phép,các đơn vị được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí, cũng phải lập dựt

2.2.Dự toán ngân sách của các đơn vị phải lập theo đúng mẫu biểu, đúng thời giantheo quy định tại Thông tư này và phải lập chi tiết theo Mục lục ngân sách nhànước

2.3.Dự toán ngân sách của các cấp chính quyền địa phương phải tổng hợp theo từngloại thu, từng lĩnh vực chi, theo cơ cấu giữa chi thường xuyên, chi đầu tư pháttriể

Dựtoán ngân sách của các Bộ, cơ quan Trung ương, các cấp chính quyền địa phương,cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương phải tổng hợp theo ngành kinh tế, theođ

2.4.Báo cáo dự toán ngân sách phải kèm theo bản thuyết minh chi tiết các cơ sở, căncứ tính toán.

2.5.Dự toán ngân sách các cấp phải đảm bảo cân đối theo nguyên tắc sau:

-Đối với dự toán ngân sách nhà nước: tổng số thu thuế, phí và lệ phí phải lớnhơn tổng số chi thường xuyên và các khoản chi trả nợ; bội chi phải nhỏ hơn chiđầu tư p

định, các cam kết đã đượcký kết được rút vốn trong năm dự toán, vay trong nước phải tính đến khả năngthực tế và hệu quả vay).

-Đối với dự toán ngân sách cấp tỉnh: dự toán ngân sách cấp tỉnh của các nămtrong thời kỳ ổn định phải cân bằng giữa thu và chi trên cơ sở số thu của ngânsách cấp t

trăm (%) đã được quy địnhvà số bổ sung từ ngân sách trung ương; số dự kiến huy động vốn trong nước đểđầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng thuộc n

19/12/1996 của Chính phủ.

-Đối với dự toán ngân sách cấp huyện, xã: dự toán ngân sách của các năm trongthời kỳ ổn định phải cân bằng giữa thu và chi trên cơ sở số thu của ngân sáchgồm: cá

ngân sách cấp trên.

3.Căn cứ lập dự toán ngân sách nhà nước năm:

3.1.Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh; chỉ tiêu,nhiệm vụ cụ thể của năm kế hoạch và những chỉ tiêu phản ánh quy mô nhiệm vụ,

về kinh tế - xã hội... do cơquan có thẩm quyền thông báo đối với từng Bộ, ngành, địa phương và đơn vị cơsở;

3.2.Các Luật, Pháp lệnh thuế, chế độ thu; chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngânsách do cấp có thẩm quyền quy định; các chế độ, chính sách hiện hành làm cơ sở lậ

toán ngân sách nhà nước.

3.3.Những quy định về phân cấp quản lý kinh tế - xã hội, phân cấp quản lý ngânsách;

3.4.Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu và mức bổ sung từ ngân sách cấptrên;

3.5.Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm sau; Thông tư hướng dẫn của Bộ Tàich

3.6.Số kiểm tra về dự toán ngân sách do cơ quan có thẩm quyền thông báo;

3.7.Tình hình thực hiện dự toán ngân sách các năm trước.

4.Nhiệm vụ, quyền hạn về lập dự toán ngân sách nhà nước năm:

4.1.Các doanh nghiệp căn cứ vào kế hoạch sản xuất - kinh doanh của đơn vị, cácluật, pháp lệnh về thuế và các chế độ thu ngân sách; đăng ký số thuế và cáckhoản ph

đối với đơn vị:

-Đăng ký số thuế và các khoản phải nộp ngân sách phát sinh từ hoạt động sản xuất- kinh doanh trong nước với cơ quan thuế và các cơ quan khác được giao nhiệm vụ

-Đăng ký số thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhậpkhẩu và các khoản thu khác có liên quan đến xuất, nhập khẩu (các khoản phụ thuđối với

Riêngcác doanh nghiệp nhà nước, ngoài việc đăng ký nộp thuế nêu trên còn phải:

-Lập kế hoạch thu chi tài chính, trong đó có mức đề nghị bổ sung vốn lưu động(nếu có nhu cầu), khoản ngân sách chi hỗ trợ theo chế độ quy định (nếu có) gửicơ qua

ban nhân dân địa phương thànhlập.

Thờigian báo cáo trước ngày 1 tháng 8 năm trước.

4.2.Cơ quan thuế các cấp ở địa phương lập dự toán thu ngân sách nhà nước và cơ sởtính toán từng nguồn thu trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý gửi cơ quan thuếcấ

Thuế thực hiện báo cáo trước ngày15 tháng 8 năm trước.

4.3.Tổng cục Thuế xem xét dự toán thu do cơ quan thuế trực thuộc lập, tổng hợp dựtoán thu ngân sách nhà nước và cơ sở tính toán từng nguồn thu báo cáo Bộ Tàichí


